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	UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH LÂM ĐỒNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
Số:          /TTr-UBND
	
Lâm Đồng, ngày        tháng    năm 2023



	TỜ TRÌNH

Về việc dự thảo Nghị quyết Quy định mức học phí đối với 

cơ sở giáo dục công lập năm học 2022-2023 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng





Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng.


Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X xem xét dự thảo “Nghị quyết Quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục công lập năm học 2022-2023 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng”, như sau:

I. Sự cần thiết phải ban hành Nghị quyết

1. Ngày 27 tháng 8 năm 2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 81/2021/NĐ-CP quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo (có hiệu lực từ ngày 15 tháng 10 năm 2021). Tại điểm a, điểm b, điểm c khoản 2 Điều 9 của Nghị định quy định như sau: 
“2. Khung học phí năm học 2022 - 2023
a) Khung học phí (mức sàn - mức trần) đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên như sau:
Đơn vị: 1.000/học sinh/tháng
	Vùng
	Năm học 2022 - 2023

	
	Mầm non
	Tiểu học
	Trung học
cơ sở
	Trung học

phổ thông

	Thành thị
	Từ 300 đến 540
	Từ 300 đến 540
	Từ 300 đến 650
	Từ 300 đến 650

	Nông thôn
	Từ 100 đến 220
	Từ 100 đến 220
	Từ 100 đến 270
	Từ 200 đến 330

	Vùng dân tộc thiểu số và miền núi
	Từ 50 đến 110
	Từ 50 đến 110
	Từ 50 đến 170
	Từ 100 đến 220


Hội đồng nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào quy định trên để quyết định khung học phí hoặc mức học phí cụ thể đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập thuộc thẩm quyền và quyết định việc sắp xếp, phân loại các vùng trên địa bàn để cơ sở giáo dục áp dụng mức thu học phí.”.


2. Ngày 13 tháng 10 năm 2022 Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 121/2022/NQ-HĐND quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục công lập năm học 2022-2023 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Mức học phí quy định là mức sàn (mức thấp nhất) được quy định tại Nghị định 81/2021/NĐ-CP và Ngân sách nhà nước hỗ trợ 50% mức học phí theo quy định tại Nghị quyết, cụ thể như sau:

Đơn vị: 1.000/học sinh/tháng

	Cấp học
	Vùng

	
	Thành thị

(Các phường của thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc)


	Nông thôn

(Các xã, thị trấn, trừ các xã, thị trấn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi)


	Vùng dân tộc

thiểu số và miền núi

(Các xã, thị trấn theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025)

	Mầm non
	300
	100
	50

	Tiểu học
	300
	100
	50

	Trung học cơ sở và Giáo dục thường xuyên cấp Trung học cơ sở
	300
	100
	50

	Trung học phổ thông và Giáo dục thường xuyên cấp Trung học phổ thông
	300
	200
	100



3. Ngày 20 tháng 12 năm 2022 Chính phủ ban hành Nghị quyết số 165/NQ-CP về học phí đối với cơ sở giáo dục và đào tạo công lập năm học 2022-2023. Theo đó, Nghị quyết quy định mức học phí của sơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập như sau: “Đối với cơ sở giáo dục chưa tự bảo đảm chi thường xuyên: Giữ ổn định mức thu học phí năm học 2022 - 2023 bằng mức thu học phí của năm học 2021 - 2022 do Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành áp dụng tại địa phương. Trường hợp địa phương tăng học phí năm học 2022 - 2023 thì ngân sách địa phương đảm bảo phần chênh lệch tăng thêm so với số thu học phí năm học 2021 - 2022. Mức hỗ trợ cho từng cơ sở giáo dục do địa phương xem xét quyết định.”

4. Để việc tổ chức triển khai thực hiện mức học phí đối với cơ sở giáo dục công lập năm học 2022-2023 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng theo đúng quy định nêu trên và tình hình thực tế của địa phương; Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, thông qua Nghị quyết Quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục công lập năm học 2022-2023 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng là cần thiết và phù hợp quy định.

II. Mục đích, quan điểm xây dựng dự thảo Nghị quyết


1. Mục đích


- Quy định mức học phí trên địa bàn tỉnh làm cơ sở pháp lý cho các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập áp dụng phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế của địa phương.


- Thúc đẩy việc thực hiện chính sách xã hội hóa giáo dục của tỉnh; Để tiếp tục hỗ trợ kịp thời đối với học sinh, sinh viên, hộ gia đình có thu nhập thấp, có hoàn cảnh khó khăn, bình ổn giá và kiểm soát lạm phát góp phần phục hồi phát triển kinh tế, ổn định đời sống của nhân dân.


2. Quan điểm

- Tuân thủ đúng thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật được quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP.


- Bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của văn bản quy phạm pháp luật trong hệ thống pháp luật.


- Mức học phí được xây dựng theo nguyên tắc chia sẻ giữa nhà nước và người học, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của từng địa bàn dân cư, khả năng đóng góp thực tế của người dân, tạo nguồn lực bổ sung để đầu tư cho sự nghiệp giáo dục.
 
III. Quá trình xây dựng dự thảo Nghị quyết 



1. Thực hiện Thông báo kết luận số 07/TB-HĐND ngày 09 tháng 02 năm 2023 của chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh tại phiên họp thứ 14 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; Văn bản số 893/UBND-VX1 ngày 09 tháng 02 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng Nghị quyết quy định mức thu học phí năm học 2022-2023 đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Tư pháp và các sở, ban, ngành, địa phương có liên quan căn cứ chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết 165/NQ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2022 để khẩn trương xây dựng dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí cho cả năm học 2022-2023 đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng theo trình tự, thủ tục rút gọn (sau đây gọi tắt là dự thảo Nghị quyết) tham mưu Ủy ban nhân dân trình Hội đồng nhân dân tỉnh.
2. Ngày 16 tháng 02 năm 2023, Sở Giáo dục và Đào tạo có Văn bản số 227/SGDĐT-KHTC gửi Sở Tư pháp đề nghị thẩm định dự thảo Nghị quyết (lần 2).
 
3. Ngày 17 tháng 02 năm 2023, Sở Tư pháp có Báo cáo số 30/BC-STP về kết quả thẩm định dự thảo Nghị quyết.


4. Ngày 17 tháng 02 năm 2023, Sở Giáo dục và Đào tạo có Báo cáo số   41/BC-SGDĐT giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp, đồng thời hoàn chỉnh Tờ trình kèm dự thảo Nghị quyết (lần 3) báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét.


Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, thông qua Nghị quyết quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục công lập năm học 2022 - 2023 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng (Mức học phí bằng mức học phí của năm học 2021 - 2022, phần chênh lệch tăng thêm so với số thu học phí năm học 2021 - 2022 do Ngân sách địa phương cấp bù)

Hồ sơ dự thảo Nghị quyết Quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục công lập năm học 2022-2023 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã được Ủy ban nhân dân tỉnh nhất trí thông qua để trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

IV. Bố cục và nội dung cơ bản của dự thảo Nghị quyết


1. Bố cục: Dự thảo Nghị quyết được bố cục thành 3 điều:


2. Nội dung cơ bản


Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 


Điều 2. Quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục công lập


  Điều 3. Tổ chức thực hiện
V. Tình hình thực hiện mức học phí năm học 2022-2023 và dự kiến kinh phí cấp bù phần chênh lệch tăng thêm so với số thu học phí năm học 2021 – 2022

Thực hiện Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, ngày 13 tháng 10 năm 2022 Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Nghị quyết số 121/2022/NQ-HĐND quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục công lập năm học 2022-2023 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Mức học phí quy định tại Nghị quyết mức sàn (mức thấp nhất) được quy định tại Nghị định 81/2021/NĐ-CP và Ngân sách nhà nước hỗ trợ 50% mức học phí theo quy định tại Nghị quyết, cụ thể như sau:

Đơn vị: 1.000/học sinh/tháng

	Cấp học
	Vùng

	
	Thành thị

(Các phường của thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc)


	Nông thôn

(Các xã, thị trấn, trừ các xã, thị trấn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi)


	Vùng dân tộc

thiểu số và miền núi

(Các xã, thị trấn theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025)

	Mầm non
	300
	100
	50

	Tiểu học
	300
	100
	50

	Trung học cơ sở và Giáo dục thường xuyên cấp Trung học cơ sở
	300
	100
	50

	Trung học phổ thông và Giáo dục thường xuyên cấp Trung học phổ thông
	300
	200
	100



Theo quy định nêu trên thì ngân sách nhà nước hỗ trợ 50% và học sinh phải đóng 50% mức học phí nêu trên.
Ví dụ: Học sinh Nguyễn Văn A đang theo học tại Trường THPT Trần Phú đóng trên địa bàn phường 10 thành phố Đà Lạt, mức học phí phải đóng là 300.000 đồng/tháng. Ngân sách nhà nước hỗ trợ 50% mức học phí học sinh phải đóng, do vậy em A phải đóng số tiền là 150.000 đồng/tháng.

Ngày 20 tháng 12 năm 2022 Chính phủ ban hành Nghị quyết số 165/NQ-CP về học phí đối với cơ sở giáo dục và đào tạo công lập năm học 2022-2023. Theo đó, Nghị quyết quy định mức học phí của sơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập như sau: “Đối với cơ sở giáo dục chưa tự bảo đảm chi thường xuyên: Giữ ổn định mức thu học phí năm học 2022 - 2023 bằng mức thu học phí của năm học 2021 - 2022 do Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành áp dụng tại địa phương. Trường hợp địa phương tăng học phí năm học 2022 - 2023 thì ngân sách địa phương đảm bảo phần chênh lệch tăng thêm so với số thu học phí năm học 2021 - 2022. Mức hỗ trợ cho từng cơ sở giáo dục do địa phương xem xét quyết định.”

Mức học phí năm học 2021-2022 được quy định tại Nghị quyết số 58/2021/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập, cơ sở giáo dục thường xuyên thực hiện chương trình giáo dục phổ thông học kỳ II năm học 2021-2022 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, cụ thể như sau:

Đơn vị: 1.000 đồng/tháng/học sinh
	Bậc học, cấp học
	Vùng

	
	Thành thị 

(Các phường, 
thị trấn)
	Nông thôn

(Các xã, trừ các xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi )
	Vùng dân tộc thiểu số 

và miền núi 

(Các xã theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025)

	
	
	
	Khu vực I
	Khu vực II, III

	Mầm non

- Nhà trẻ

- Mẫu giáo
	112

102
	100

92
	67

78
	23

34

	 Trung học cơ sở, Trung học cơ sở hệ giáo dục thường xuyên
	67
	60
	34
	23

	 Trung học phổ thông, Trung học phổ thông hệ giáo dục thường xuyên
	78
	70
	56
	28


Ví dụ: Học sinh Nguyễn Văn A đang theo học tại Trường THPT Trần Phú đóng trên địa bàn phường 10 thành phố Đà Lạt, mức học phí phải đóng là 78.000 đồng/tháng.
Theo quy định tại Nghị quyết số 165/NQ-CP của Chính phủ “Đối với cơ sở giáo dục chưa tự bảo đảm chi thường xuyên: Giữ ổn định mức thu học phí năm học 2022 - 2023 bằng mức thu học phí của năm học 2021 - 2022 do Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành áp dụng tại địa phương. Trường hợp địa phương tăng học phí năm học 2022 - 2023 thì ngân sách địa phương đảm bảo phần chênh lệch tăng thêm so với số thu học phí năm học 2021 - 2022. Mức hỗ trợ cho từng cơ sở giáo dục do địa phương xem xét quyết định”.

Do vậy, chênh lệch tăng thêm so với số thu học phí năm học 2021 - 2022 đối với học sinh A là 300.000 - 78.000 = 222.000 đồng/tháng.

Dự kiến kinh phí chênh lệch tăng thêm so với số thu học phí năm học 2021 - 2022 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng khoảng 123,5 tỷ đồng (kèm theo bảng dự kiến kinh phí cấp bù chênh lệch).

Trên đây là Tờ trình về dự thảo Nghị quyết Quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục công lập năm học 2022-2023 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X xem xét, quyết định.


(Xin gửi kèm theo: Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục công lập năm học 2022-2023 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp; hồ sơ tài liệu có liên quan)./.

	Nơi nhận:
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

	- TTTU (b/c);
- Như trên;

- CT, các PCT UBND tỉnh;

- Ban VH-XH, HĐND tỉnh;

- Sở Giáo dục và Đào tạo;

- LĐ VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, VX1.
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